
           SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

            THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH                                                 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TRƯỜNG THPT TÂN BÌNH-BÌNH DƯƠNG

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 11 năm 2025

STT GVCN/TỔ CHUYÊN MÔN SỐ TIỀN NGƯỜI NỘP GHI CHÚ

1 Đào Thị Minh Thuỳ 10A1 47 524.000 CÔ LÊ THỊ HOÀI TÂM ĐTN 28/11/2025

2 Nguyễn Thị Ngọc Hân 10A2 48 500.000 CÔ LÊ THỊ HOÀI TÂM ĐTN 28/11/2025

3 Lê Thị Hồng Thuỷ 10A3 48 480.000 CÔ THUỶ CK 26/11/2025

4 Trần Ngọc Trương 10A4 41 605.000 CÔ LÊ THỊ HOÀI TÂM ĐTN 28/11/2025

5 Nguyễn Thị Hoa 10A5 39 400.000 CÔ NHIÊN CK 28/11/2025

6 Nguyễn Thị Thương 10A6 42 425.000 TRẦN HOÀNG SẾP 26/11/2025

7 Vũ Thị Trinh 11A1 41 Nhu yếu phẩm

8 Nguyễn Thị Cẩm Nhung 11A2 42 846.000 VÕ QUỲNH ANH 26/11/2025

9 Chế Thị Thuận 11A3 37 1.080.000 LAI THỊ NHƯ Ý 26/11/2025

10 Dương Thị Thanh Trúc 11A4 36 Nhu yếu phẩm

11 Nguyễn Đình Thép 11A5 34 700.000 CÔ LÊ THỊ HOÀI TÂM ĐTN 28/11/2025

12 Nguyễn Hiếu Tâm 11A6 45 208.000 LÊ THỊ BẢO THY 27/11/2025

13 Võ Thanh Tuyền 11A7 43 715.000 NHƯ QUỲNH 25/11/2025 25/11/2025

14 Lê Thị Phương Dung 11A8 42 Nhu yếu phẩm

15 Trần Thanh Việt 12A1 41 1.350.000 LƯƠNG THỊ K THUẬN 26/11/2025

16 Đoàn Thị Hồng Son 12A2 44 1.000.000 NG VÕ NGỌC BÍCH 26/11/2025

17 Trần Thị Mỹ Phượng 12A3 44 1.410.000
LƯƠNG NG KHÁNH HUYỀN +NG NGỌC 

TƯƠNG VY NỘP BS 400.000)
26/11/2025

18 Lê Thị Thi 12A4 33 1.000.000 CÔ LÊ THỊ HOÀI TÂM ĐTN 28/11/2025

19 Nguyễn Thị Mai 12A5 37 Nhu yếu phẩm

20 Đổng Thị Thu Nguyệt 12A6 36 420.000 CÔ LÊ THỊ HOÀI TÂM ĐTN 28/11/2025

1.000.000 CÔ LÊ THỊ HOÀI TÂM ĐTN 28/11/2025

1 4.265.000 NGUYỄN THỊ HOA CK 26/11/2025

2 TỔ TOÁN-TIN 3.823.000 NGUYỄN THỊ CẨM NHUNG CK 26/11/2025

3 1.000.000 NGUYỄN THỊ HƯƠNG CK 28/11/2025

4 500.000 NGUYỄN THỊ HƯƠNG CK 28/11/2025

5 TỔ VĂN PHÒNG 3.036.807 NGUYỄN THỊ HƯƠNG CK 28/11/2025

6 4.293.000 NGUYỄN THỊ NGỌC HÂN CK 26/11/2025

7 3.696.000 VÕ THANH TUYỀN CK 28/11/2025

33.276.807

NGƯỜI LẬP

Nguyễn Thị Hải

Ba mươi ba triệu hai trăm bảy mươi sáu ngàn tám 

trăm lẽ bảy đồng
TỔNG  

TẬP THỂ CB-GVNV NHÀ TRƯỜNG 

CÔ HÀ THỊ THUỲ 

THẦY NGUYỄN THẾ CƯỜNG

PHHS EM THÀNH LỚP 11A2

TỔ LÝ-HOÁ-SINH-CNNN

TỔ VĂN - TIẾNG ANH

TỔ SỬ-ĐỊA-GDKTPL-GDTC-QPAN

DANH SÁCH 

TỔNG HỢP SỐ TIỀN ỦNG HỘ ĐỒNG BÀO BỊ THIÊN TAI, BÃO, LŨ NĂM 2025

   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

(Hưởng ứng lời kêu gọi của trường THPT Tân Bình-Bình Dương CV Số:185/THPTTB-BD V/v thực hiện vận động, hỗ trợ 

Đồng Bào miền Trung khắc phục hậu quả thiên tai, ngày 25 tháng 11 năm 2025 )

TẬP THỂ LỚP
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